Bài I: (4,0 điểm)

1. Dung dịch (X) là dung dịch axit cloaxetic nồng độ 0,01 mol/lít,  
Ka = 1,4.10-3.

Dung dịch (Y) là dung dịch axit tricloaxetic nồng độ 0,01 mol/lít, 
Ka = 0,2.

a. Tính pH của hai dung dịch axit này.

b. Người ta muốn trộn hai dung dịch này đến khi đạt được pH = 2,3. Tính tỉ lệ thể tích các dung dịch axit cần cho sự trộn này.

2. Dung dịch (A) chứa a mol Na+, b mol NH
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, c mol HCO
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. Thêm (c + d + e) mol Ba(OH)2 vào (A), đun nóng thu được khí (X), kết tủa (Y) và dung dịch (Z). Viết các phương trình ion xảy ra và tính số mol mỗi chất trong (X), (Y) và mỗi ion trong (Z).

Bài II: (4,0 điểm)

1. Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Sau khi các kim loại tan hết có 8,96 lít hỗn hợp khí (X) gồm NO, N2O, N2 bay ra và dung dịch (A). Thêm một lượng vừa đủ O2 vào (X), sau phản ứng thu được hỗn hợp khí (Y). Dẫn (Y) từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4,48 lít hỗn hợp khí (Z) đi ra. Tỷ khối của (Z) đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào (A) để được lượng kết tủa lớn nhất thu được 62,2 gam kết tủa. Tính m1, m2. Biết HNO3 lấy dư 20% so với lượng cần thiết. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

2. Hoà tan hoàn toàn 5,22 gam một muối cacbonat vào HNO3 dư, sau phản ứng thu được hỗn hợp (X) gồm hai khí không màu, trong đó có 0,015 mol một khí (Y) hoá nâu trong không khí.

a. Xác định công thức muối cacbonat và viết các phương trình hoá học xảy ra.

b. Tách hoàn toàn (Y) ra khỏi hỗn hợp (X), khí còn lại đem đốt với lượng dư than nóng đỏ, thu được hỗn hợp (Z) có tỉ khối so với H2 là 16. Tính hiệu suất quá trình đốt cháy.

Bài III: (4,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,047 mol hỗn hợp (X) gồm ba hiđrocacbon mạch hở (A), (B), (C) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0555M được kết tủa và dung dịch (M). Lượng dung dịch (M) nặng hơn dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 3,108 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch (M) thấy có kết tủa lần hai xuất hiện. Tổng khối lượng kết tủa hai lần là 20,95 gam. Cùng lượng hỗn hợp (X) trên tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch Br2 0,09M. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các hiđrocacbon biết có hai chất có cùng số nguyên tử cacbon, phân tử khối các chất trong (X) đều bé hơn 100 và lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch AgNO3 0,2M trong NH3 được 3,18 gam một kết tủa.
2. Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá (ghi rõ điều kiện phản ứng):
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Biết các sản phẩm hữu cơ trong chuỗi chuyển hoá đều là các sản phẩm chính.

Bài IV: (4,0 điểm)

1. [image: image159.png]
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Chỉ từ không khí, than và nước, viết phương trình hoá học điều chế phân urê và đạm hai lá. Các điều kiện và xúc tác coi như có đủ.
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a. Hoàn thành các phương trình hoá học trong chuyển hoá trên (ghi rõ điều kiện phản ứng).

b. Trình bày cơ chế phản ứng 
[image: image7.wmf](

)

(

)

13

AA

¾¾®

 và giải thích sự tạo thành 
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 trong sản phẩm.

Bài V: (4,0 điểm)
1. Ba hợp chất (X), (Y), (Z) đều là các hợp chất được tạo thành từ ba nguyên tố C, H, Cl. 

a. Xác định công thức cấu tạo (X), (Y), (Z), biết:

· (Y), (Z) đều là các hợp chất no, (X) có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 10.

· (X) chứa 
[image: image9.wmf]284
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% Cl về khối lượng. 

· (Y) có ba nguyên tử cacbon, khi cho (Y) đun nóng với NaOH dư thì thu được sản phẩm là một xetol đơn chức.

· Trong phân tử của (Z) chỉ chứa một nguyên tử Cl, khi cho (Z) tác dụng với kiềm, đun nóng tạo ancol và ancol này không bị oxi hoá bởi CuO ở nhiệt độ cao. Biết MZ < 100
b. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho (X) vào NaOH đặc, sản phẩm hữu cơ tạo thành cho tác dụng với CO2 + H2O. Cho hỗn hợp hai axit đặc HNO3, H2SO4 vào hỗn hợp sau phản ứng.

2. Cho 47 gam hỗn hợp hơi của hai ancol đi qua Al2O3 nung nóng (xúc tác) ta thu được hỗn hợp hơi (A) gồm ete, olefin, ancol còn lại và hơi nước. Tách hơi nước khỏi hỗn hợp (A) ta thu được hỗn hợp khí (B). Lấy hơi nước tách ra ở trên cho tác dụng hết với kali dư thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Lượng olefin có trong (B) tác dụng vừa đủ với 1,35 lít dung dịch Br2 0,2 mol/lít. Phần ete và ancol có trong (B) chiếm thể tích 16,128 lít ở 136,50C và 1 atm.
Cho biết số mol các ete bằng nhau, khả năng tạo olefin của các ancol như nhau. Hãy xác định công thức phân tử hai ancol.
---HẾT---

Cho: 

C = 12; 
P = 31; 
O = 16; 
Mg = 24; 
Al = 27; 
H = 1; 

N = 14; 
Br = 80; 
Ag = 108; 
Ca = 40; 
Ba = 137; 
Fe = 56.

Ghi chú:
Giám thị không giải thích thêm



Thí sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	Bài
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	I
	1

2,0đ
	a. Với axit cloaxetic:

ClCH2COOH 
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 ClCH2COO- + H+     Ka = 1,4.10-3 
 C             0,01(M)
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           Với axit tricloaxetic:

           CCl3COOH 
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 CCl3COOH + H+    Ka = 0,2 

 C           0,01(M)

[  ]        (0,01 – y)M               y(M)       y(M)
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	b. Giả sử ban đầu ta có 1 lít dung dịch axit cloaxetic và V lít axit tricloaxetic. Vậy tổng thể tích của dung dịch sẽ là (1 + V) lít.

Khi đó: 
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Áp dụng định luật bảo toàn proton, ta có: 
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	Các phương trình phản ứng

NH
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 NH3 + H2O  (1)        HCO
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Trong dung dịch A có:  a + b = c + 2d +2e

Ta có: n
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Kết tủa Y: 
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Dung dịch Z: 
[image: image36.wmf]22

du

Na

OH

namol

ncdebmol

+

-

=

ì

ï

í

=++-

ï

î

 
	0,25
[image: image37.wmf]´

4

0,25

0,25

0,25

0,25

	II
	1

2,0đ
	Số mol của hỗn hợp X:   nX = 8,96/22,4 = 0,4 mol

Khi cho O2 vào hỗn hợp X có: 2NO + O2  
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 2NO2  
(  nX = nY
      2NO2  + 2NaOH 
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 NaNO3 + NaNO2  + H2O

(  nZ = nN
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= 44,8/22,4 = 0,2 mol  ( nNO = 0,2

MZ = 2.20 = 40 = 
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 = 0,15 mol ; 
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Khi kim loại phản ứng ta có quá trình nhường e: 

Mg –2e 
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 Mg2+                     Al – 3e 
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 Al3+            

x mol                                      y mol

Vậy: ne (cho)  = (2x + 3y) mol                                                      

Khi HNO3 phản ứng ta có quá trình nhận e :

N+5 + 3e  
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N+2(NO)               2N+5+ 8e 
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 2 N+ (N2O)        2N+5 +10e 
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 N2  
0,2 mol              0,2 mol          0,3 mol              0,15mol         0,1               0,05 
Vậy: ne(nhận) = 0,2.3+0,15.8+0,05.10 = 2,3 mol                          

         Mg2+ + 2OH- 
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Mg(OH)2↓     Al3+ + 3OH- 
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 Al(OH)3 ↓     
                          x mol                                          y mol

Ta có hệ phương trình:
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Và số mol HNO3   tham gia phản ứng   là:

 nHNO
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[image: image55.wmf]5

+

tạo muối = 0,6 + 2,3 = 2,9 mol  (nN
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 Vậy:  m2 = 
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	a. Đặt công thức muối cacbonat kim loại : A2(CO3)n 

Gọi m là số oxy hóa của A sau khi bị oxy hóa bởi HNO3 

3A2(CO3)n + (8m – 2n)HNO3 
[image: image58.wmf]®

 6A(NO3)m + (2m – 2n)NO( + 3nCO2( + (4m – n)H2O

Số mol A2(CO3)n = 
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Khối lượng phân tử A2(CO3)n = 
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(      2MA  +  60n   =    232 (m - n)

Điều kiện:    
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       m = 3,   n = 2  (   MA  =  56  (  A là Fe  

* m - n = 2 
(   m = 3,   n = 1  (   MA  =   202    loại 

Vậy muối cacbonat kim loại là FeCO3 

3FeCO3   +   10HNO3  
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	b. n
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Vậy hiệu suất phản ứng đốt cháy: H = 25%
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	CxHy + m AgNO3 + m NH3 → CxHy-mAgm + mNH4NO3 .

             0,02 mol                        0,02/m mol

→ m↓ = 3,18 = 
[image: image67.wmf]0,02

m

 .(12x + y + 107m)  → 12x + y = 52m

Mhiđrocacbon < 100 
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 (A): C4H4: CH2=CH–C≡CH: 0,02 mol
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 Nên 100x + (0,111 – x)100 + (0,111 – x).197 = 20,95 → x = 0,061 
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+ Hai hiđrocacbon còn lại cháy cho: 

[image: image72.wmf]2
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Số nguyên tử cacbon trung bình = 
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 = 3

Do trong X có hai hiđrocacbon có cùng số C nên có các trường hợp sau:
+ Trường hợp 1: Hai hiđrocacbon còn lại có cùng 3C


[image: image75.wmf]2
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còn lại là C3H8 hoặc C3H6 


- C3H8 : a ; C3H4 :b  
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- C3H6 : a ; C3H4 :b  
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+ Trường hợp 2: Một hiđrocacbon còn lại có cùng 4C, hiđrocacbon còn lại là 1C hoặc 2C

- C4Hc: x ; C2Hd: y 
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- C4Hc:x ; CH4: y 
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Kết luận: CH2=CH-C≡CH; CH2=C=CH2 và C3H6 hoặc C3H8.
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Mỗi phương trình: 0,25 điểm 
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Vậy ancol còn lại là: C3H7OH.
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